
	
BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG ____ NĂM ____

	STT
	1

	Mã NV
	A001

	Họ và Tên
	Nguyễn Văn A 

	Chức vụ
	NV Kế toán

	Lương cơ bản
	

	Phụ cấp
	

	Tổng ngày công
	

	Lương thực tế (theo công)
	

	Lương OT
	

	Khấu trừ BH (8%)
	

	Thuế TNCN
	

	Thực nhận
	

	Ghi chú
	



Cột gợi ý tính toán:
- Lương cơ bản: Số tiền cố định / tháng
- Phụ cấp: (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, nhà ở…)
- Tổng ngày công: Từ Bảng chấm công
- Lương thực tế (theo công) = (Lương cơ bản / Số công chuẩn) x Tổng ngày công
- Lương OT: Tính theo hệ số làm thêm giờ (150%, 200%...)
- Khấu trừ BH (8% nếu là phần NLĐ đóng), BHXH, BHYT, BHTN
- Thuế TNCN: (tùy theo bậc thuế, giảm trừ…)
- Thực nhận = [Lương thực tế + OT + Phụ cấp] – [BH + Thuế TNCN]

Người lập bảng (Ký, họ tên)……………….     Ngày lập: __/__/20__
Trưởng phòng HCNS (Ký, họ tên)…….       
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)………         
Ban Giám đốc (Ký, đóng dấu)………...



